TRẮC NGHIỆM TỤ ĐIỆN
NHẬN BIẾT
Câu 1.  Tụ điện là:
A. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.
B. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
D. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
Trả lời: Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi môi trường cách điện ( điện môi ).
Chọn đáp án C.

Câu 2. Câu nào sau đây là đúng khi nói đến tụ điện:
A. Tụ điện dùng để chứa điện tích.
B. Tụ điện có nhiệm vụ tích và phóng điện trong mạch.
C. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và cách nhau bởi một lớp cách điện
D. Cả 3 đáp án trên.
Trả lời: Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi môi trường cách điện ( điện môi ).  Tụ điện dùng để chứa điện tích và có nhiệm vụ tích, phóng điện trong mạch.
Chọn đáp án D.

Câu 3.  Cách tích điện cho tụ điện:

A. đặt tụ điện gần một nguồn điện.

B. cọ xát các bản tụ điện với nhau.

C. đặt tụ điện gần vật nhiễm điện.

D. nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện.

Trả lời: Cách tích điện cho tụ điện: nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện.
Chọn đáp án D.

Câu 4.  Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét nào sau đây là đúng?

A. Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện.

B. Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện, đơn vị của tụ điện là N.

C. Dưới một hiệu điện thế nhất định, tụ điện có điện dung nhỏ sẽ tích được điện tích lớn.

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Trả lời: Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện, đơn vị của tụ điện là F. Dưới một hiệu điện thế nhất định, tụ điện có điện dung lớn sẽ tích được điện tích lớn.

Chọn đáp án A. 

Câu 5. Công thức tính điện dung của tụ điện là:
A. C = Q.U          

B. C = Q2.U.          
 
C.
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Trả lời: Điện dung của tụ điện được xác định bằng biểu thức: 
[image: image3.wmf]Q

C

U

=

 

Chọn đáp án C. 

Câu 6. Đơn vị điện dung là:
A. N.          
            
B. C.          
               
C. F.           

         
D. V.

Trả lời: đơn vị điện dung là F.

Chọn đáp án C. 

Câu 7. 1pF bằng
A. 10-9 F.             

B. 10-12 F.                       
C. 10-6 F.              
         
D. 10-3 F.
Trả lời: 1 pF = 10-12 F.

Chọn đáp án B. 

Câu 8. Cặp số liệu ghi trên vỏ tụ điện cho biết điều gì?
A. Giá trị nhỏ nhất của điện dung và hiệu điện thế đặt vào hai cực của tụ.
B. Phân biệt được tên của các loại tụ điện.
C. Điện dung của tụ và giới hạn của hiệu điện thế đặt vào hai cực của tụ.
D. Năng lượng của điện trường trong tụ điện.
Trả lời: Cặp số liệu ghi trên vỏ tụ điện cho biết điện dung của tụ và giới hạn của hiệu điện thế đặt vào hai cực của tụ.

Chọn đáp án C. 

Câu 9.  Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là:

A. 
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Trả lời: Năng lượng điện trường của tụ: 
[image: image8.wmf]22
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Chọn đáp án D. 

Câu 10. Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính điện dung của bộ tụ điện gồm hai tụ điện có điện dung C1 ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C2.
A. Cb = C1 + C2
B. Cb =  C1 - C2
C. 
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Trả lời: Điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp: 
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Chọn đáp án C. 

THÔNG HIỂU 

Câu 1. Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

A. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.

B. hai tấm thiếc ngâm trong dung dịch NaOH.

C. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.

D. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.

Trả lời: Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Hai tấm gỗ khô không phải vật dẫn điện.
Chọn đáp án D.

Câu 2. Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ tăng 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ

A. tăng 2 lần.



B. tăng 4 lần.



C. không đổi.



D. giảm 4 lần.

Trả lời: 
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 ⇒ Nếu U tăng 2 lần thì W tăng 4 lần.
Chọn đáp án B.

Câu 3. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5 V thì tụ tích được một điện lượng 10-5 C. Điện dung của tụ là

A. 2 μF.



B. 2 mF.



C. 2 F.




D. 2 nF.

Trả lời: 
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 = 2.10-6 F = 2 μF.

Chọn đáp án A.

Câu 4. Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (μF), C2 = 15 (μF), C3 = 20 (μF) mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là:

A. 5 (μF).

B. 45 (μF).

C. 0,21 (μF).

D. 20 (μF).

Trả lời: Cb =  C1 + C2 + C3 = 45 μF

Chọn đáp án B.

Câu 5. Một tụ điện có điện dung 2µF được tích điện ở hiệu điện thế 12V. Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là:
A. 144J                       
B. 1,44.10-4J                    
C. 1,2.10-5J                       
D. 12J
Trả lời: C = 2µF = 2.10-6 F ; U = 12 V
Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là:
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Chọn đáp án B.

VẬN DỤNG
Câu 1. Trên vỏ một tụ điện có ghi 5µF-220V. Nối hai bản tụ với hiệu điện thế 120 V. Điện tích của tụ điện tích là:

A. 12.10-4 C

B. 1,2.10-4 C

C. 6.10-4 C

D. 0,6 .10-4 C

Trả lời: Trên vỏ một tụ điện có ghi 5
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 C = 5 μF = 5.10-6 F, 
Umax = 220V; U = 120 V
Khi nối hai bản của tụ điện với hiệu điện thế 120V thì tụ sẽ tích điện là:

Q = C.U = 5.10-6.120 = 2400.10-6 C = 6.10-4 C

Chọn đáp án C.

Câu 2. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5 V thì tụ tích được một điện lượng 2 
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. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng

A. 40 
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B. 1 
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C. 4 
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D. 0,1 
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Trả lời: Từ biểu thức 
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                                                                                 = 4.10-6 C = 4 
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Chọn đáp án C.

Câu 3.  Hai tụ điện C1 = 1μF và C2 = 3μF mắc nối tiếp. Mắc bộ tụ đó vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 4 V. Tính điện tích của bộ tụ điện.

A. 3,0.10-7 C.       

B. 3,0.10-6 C.       

C. 3,6.10-7 C.       

D. 3,6.10-6 C

Trả lời: Hai tụ mắc nối tiếp nên điện dung của bộ tụ là: 
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Điện tích của bộ tụ điện là Q = C.U = 0,75.4 = 3 
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Chọn đáp án A.
VẬN DỤNG CAO
Câu 1. Có ba tụ điện giống nhau cùng có điện dung C. Thực hiện 4 cách mắc sau:

I. Ba tụ mắc nối tiếp.

II. Ba tụ mắc song song.

III. Hai tụ mắc nối tiếp rồi mắc song song với tụ thứ ba

IV. Hai tụ mắc song song rồi mắc nối tiếp với tụ thứ ba.

Ở cách mắc nào điện dung tương đương của bộ tụ có giá trị Ctđ > C ?

A. I và IV.       
B. II.       
C. I.       
D. II và III.

Trả lời:
- Cách I : 
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- Cách II: Cb = C + C + C = 3C > C

- Cách III: 
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Cách IV: C12 = C + C = 2C; 
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Vậy ở cách mắc II và III thì thu được Cb > C. 
Chọn đáp án D.
Câu 2. Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4 (μF), C2 = 0,6 (μF) ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 (V) thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 (C). Hiệu điện thế của nguồn điện là:

A. U = 75 (V)

B. U = 50 (V)

C. U = 7,5.10-5 (V)

D. U = 5.10-4 (V)
Trả lời: 
- Giả sử Q1 = 3.10-5
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 = 75 V > 60 V ( không TM )
- Giả sử Q2 = 3.10-5 
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 = 50 V < 60 V ( TM )

Vậy điện tích Q2 = 3.10-5 nên hiệu điện thế U = 50 V. 

Chọn đáp án B.
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